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PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết:   60 tiết  (Lý thuyết:45;      Thảo luận/thực hành:15)
* Khoa giảng dạy: Xây dựng Đảng
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
- Trình bày ngắn gọn, khái quát về vai trò, vị trí môn học, quan hệ với các môn học khác trong chương trình đào tạo: Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành kiểm tra, trang bị cho học viên hệ thống lý luận và thực tiễn về kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Môn học là cơ sở giúp học viên nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Môn học được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lý luận với tình huống thực tiễn, giúp học viên có khả năng vận dụng các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam để liên hệ với thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương).

Bài 1: Khái luận về kỷ luật của Đảng 
Bài 2: Những vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật trong Đảng 

Bài 3: Thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng

Bài 4: Thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng
Bài 5: Thi hành kỷ luật đối với đảng viên
Bài 6: Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
3. Mục tiêu môn học: 

3.1. Về kiến thức: Nắm vững lý luận về kỷ luật đảng; thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên; quy trình giải quyết khiếu nại và các nghiệp vụ thi hành kỷ luật cơ bản.
3.2. Về kỹ năng: Nhận diện đúng hành vi vi phạm; thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình xem xét, đề nghị, quyết định thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại và lập hồ sơ xử lý kỷ luật tại cơ sở. 
3.3. Về tư tưởng/thái độ: Ý thức tự giác chấp hành kỷ luật; giữ vững phẩm chất công tâm, khách quan, trung thực; kiên quyết bảo vệ kỷ cương của Đảng
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1

1. Tên bài: KHÁI LUẬN VỀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về kỷ luật của Đảng: khái niệm, nội dung cơ bản về kỷ luật đảng; nắm vững quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kỷ luật đảng; hiểu rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chấp hành kỷ luật đảng
- Về kỹ năng: Nhận biết được các nội dung kỷ luật của Đảng; bước đầu phân tích, đánh giá được việc chấp hành kỷ luật tại tổ chức đảng, đơn vị công tác ở Lào
- Về thái độ/tư tưởng: Tự giác chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng; có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ và kỷ luật của Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tính chất và các nội dung của kỷ luật đảng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kỷ luật đảng
	1. Mục đích, ý nghĩa, tính chất và nội dung của kỷ luật đảng là gì?
2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kỷ luật của Đảng như thế nào?

3. Cán bộ, đảng viên ở Lào có trách nhiệm gì trong việc thực hiện kỷ luật của Đảng tại cơ quan, đơn vị nơi công tác?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Nhận biết và phân biệt được các nội dung kỷ luật của Đảng, phân tích, đánh giá đúng tình hình chấp hành kỷ luật tại chi bộ, cơ quan, đơn vị mình
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Có thái độ khách quan, trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật đảng.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

- Ban Chấp hành Trung ương (2022), Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 Quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Hà Nội. 

- Ban Chấp hành Trung ương (2026), Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hà Nội 
5.2. Tài liệu tham khảo

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2026. 
- Bộ Chính trị (2025), Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị. 
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Những nội dung cơ bản về kỷ luật của Đảng là gì?
	1. Kỷ luật của Đảng là gì?

Kỷ luật của đảng: là tổng thể những điều đã được quy định trong quy định chung, quy định cụ thể có tính chất bắt buộc đối với mọi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên nhằm bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong toàn Đảng.
2. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của kỷ luật đảng

- Mục đích, ý nghĩa: 
+ Bảo đảm sự tồn tại, phát triển và sức chiến đấu của Đảng; phòng ngừa vi phạm, giáo dục cán bộ, đảng viên. 

+ “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên”

-Tính chất:

+ Nghiêm túc

+ Tự giác

3. Nội dung kỷ luật của Đảng

- Kỷ luật nội bộ đảng

- Kỷ luật về mặt Nhà nước 
- Kỷ luật của đoàn thể chính trị - xã hội. 
	* Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Kỷ luật của Đảng là gì? Vì sao kỷ luật của Đảng lại mang tính "vừa nghiêm túc, vừa tự giác"? 

2. Mục đích, ý nghĩa của kỷ luật đảng?
* Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kỷ luật của Đảng như thế nào?

2. Liên hệ việc thực hiện kỷ luật của Đảng tại đảng bộ nơi công tác?

	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kỷ luật của Đảng như thế nào?
	- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh

-  Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ.

- Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn.

- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền kỷ luật đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thống nhất, chặt chẽ, công minh, chính xác, kịp thời.
	

	3
	Cán bộ, đảng viên ở Lào có trách nhiệm gì trong việc thực hiện kỷ luật của Đảng tại cơ quan, đơn vị nơi công tác?
	- Trách nhiệm chung: 
+Tự giác chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước; phục tùng sự phân công, kiểm tra của tổ chức; kiên quyết tự phê bình và phê bình. 

- Trách nhiệm theo từng vị trí công tác:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý 

+ Cán bộ các ban tham mưu, giúp việc cấp uỷ
+ Cán bộ, sĩ quan Quân đội, Công an các cấp 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
II. Bài 2
1. Tên bài: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG 
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về thi hành kỷ luật trong Đảng: khái niệm, các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên; nắm vững quan điểm, phương châm và các nguyên tắc thi hành kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Về kỹ năng: Nhận diện các hình thức kỷ luật; vận dụng các nguyên tắc, phương châm thi hành kỷ luật để phân tích, đánh giá và đề xuất hướng xử lý tình huống thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ, chi bộ.
- Về thái độ/tư tưởng: Tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm minh, công tâm, khách quan; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, nể nang, bao che hoặc xử lý "nhẹ trên, nặng dưới", giữ vững kỷ cương của Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, phương châm thi hành kỷ luật đảng và các hình thức kỷ luật của Đảng, Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng
	1. Phương châm thi hành kỷ luật đảng và các hình thức kỷ luật của Đảng là gì?

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Vận dụng được trong đánh giá, xử lý các tình huống thi hành kỷ luật tại chi bộ/đảng bộ.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc, phương châm, quy trình thi hành kỷ luật của Đảng.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

- Ban Chấp hành Trung ương (2022), Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 Quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Hà Nội. 

- Ban Chấp hành Trung ương (2026), Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hà Nội 
5.2. Tài liệu tham khảo

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2026. 

- Bộ Chính trị (2025), Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Thẩm quyền của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp thi hành kỷ luật Đảng như thế nào?
	1.1. Thi hành kỷ luật trong Đảng là gì?

- Thi hành kỷ luật đảng là việc các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý bằng một trong những hình thức kỷ luật được quy định

- Đối tượng: 

+ Tổ chức đảng (gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể, thay đổi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập) 

+ Đảng viên (gồm cả đảng viên bị tuyên bố mất tích, đảng viên đã qua đời nhưng có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng).

1.2. Phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng

- Công minh

- Chính xác

- Kịp thời

1.3. Hình thức kỷ luật trong Đảng
- Đối với tổ chức đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

- Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

- Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo. 
	* Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Thi hành kỷ luật trong Đảng là gì? Nêu các hình thức kỷ luật trong Đảng? 
2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng như thế nào?
* Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Mối quan hệ giữa kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng
2. Liên hệ việc thi hành kỷ luật trong Đảng tại đảng bộ nơi công tác?

	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng như thế nào?
	-Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời; tất cả tổ chức đảng, đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật nghiêm minh.

- Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được xử lý nội bộ. Nếu làm thất thoát tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì phải xem xét trách nhiệm và bồi hoàn.

- Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng mới hoặc tổ chức đảng kết thúc hoạt động hoặc do chia tách, sáp nhập, nếu phát hiện hoặc bị tố cáo có vi phạm ở nơi sinh hoạt đảng trước đây mà chưa được xem xét, xử lý thì do tổ chức đảng cấp trên của các tổ chức đảng nơi quản lý đảng viên trước đây và hiện nay xem xét, xử lý hoặc giao tổ chức đảng cấp dưới xem xét, xử lý, chỉ đạo xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

- Việc thi hành kỷ luật phải căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, ảnh hưởng, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để xem xét, quyết định cho phù hợp và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

- Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại (trừ trường hợp có quy định khác). Tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, chậm nhất 5 ngày phải chỉ đạo hoặc đề nghị với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Khi các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đình chỉ công tác hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên (kể cả quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật về hành chính của các cấp chính quyền hoặc bản án, quyết định của tòa án) thì chậm nhất 5 ngày phải chủ động thông báo cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó để xem xét, xử lý kỷ luật đảng. Sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng, nếu có thay đổi hình thức kỷ luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành chính, đoàn thể.

- Đối với đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, từ chức, miễn nhiệm hoặc cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đã chuyển công tác khác, nếu phát hiện có vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng được thực hiện như đang đương chức.

- Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc đảng viên là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; đảng viên bị bệnh nặng thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Trường hợp đảng viên vi phạm đã qua đời tổ chức đảng xem xét, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

- Tổ chức đảng quyết định kỷ luật oan, sai đối với tổ chức đảng, đảng viên phải thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định đó, đồng thời tự phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên xem xét, quyết định.

- Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xoá tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.

- Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xoá tên trong danh sách đảng viên.

- Khi kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng.

- Tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
	

	3
	Vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng tại cơ quan, đơn vị nơi công tác?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thi hành kỷ luật đảng hiện nay:

- Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bao che khuyết điểm, xử lý "nhẹ trên, nặng dưới".  

- Việc phát hiện vi phạm còn chậm; thẩm tra, xác minh chứng cứ chưa chặt chẽ dẫn đến xử lý chưa tương xứng tính chất, mức độ vi phạm hoặc để kéo dài hết thời hiệu.  

- Khó khăn trong việc xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng và xử lý kỷ luật hành chính, pháp luật tại cơ sở.  

3.2. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

- Trách nhiệm chung: 

+ Nêu cao tính tự giác, chấp hành nghiêm quy định, tự phê bình và phê bình chân thành, thẳng thắn, không giấu giếm khuyết điểm.  

- Trách nhiệm theo từng vị trí công tác:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý 

+ Cán bộ các ban tham mưu, giúp việc cấp uỷ

+ Cán bộ, sĩ quan Quân đội, Công an các cấp
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

III. Bài 3
1. Tên bài: THẨM QUYỀN THI HANH KỶ LUẬT ĐẢNG
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về thẩm quyền thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp.
- Về kỹ năng: Xác định đúng chủ thể có thẩm quyền xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với từng trường hợp; vận dụng vào xử lý các tình huống trong thực tiễn.
- Về thái độ/tư tưởng: Nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định về thẩm quyền; đề cao trách nhiệm, tính khách quan và kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được thẩm quyền thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phân định và thực hiện thẩm quyền trong thi hành kỷ luật.
	1. Quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về thẩm quyền thi hành kỷ luật của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp như thế nào?
2. Quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về thẩm quyền thi hành kỷ luật của uỷ ban kiểm tra các cấp như thế nào??
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Xác định đúng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với từng trường hợp cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tuân thủ đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện thi hành kỷ luật.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

- Ban Chấp hành Trung ương (2022), Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 Quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Hà Nội. 

- Ban Chấp hành Trung ương (2026), Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hà Nội 
5.2. Tài liệu tham khảo

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2026. 
- Bộ Chính trị (2025), Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về thẩm quyền thi hành kỷ luật của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp như thế nào?
	* Thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
- Chi bộ
- Đảng uỷ bộ phận

- Ban thường vụ đảng ủy cơ sở

- Đảng ủy cơ sở

- Ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở 

-  Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, Cấp ủy tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương

* Thi hành kỷ luật tổ chức đảng

- Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ từ cấp cơ sở trở lên có quyền kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới.

- Tổ chức đảng bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo do cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định.

- Tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán do cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ cấp trên cách một cấp quyết định. Quyết định này phải báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
	* Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Vì sao phải xác định đúng thẩm quyền trong thi hành kỷ luật của Đảng?
* Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Trình bày thẩm quyền thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp.

2. Liên hệ việc thực hiện đúng thẩm quyền thi hành kỷ luật tại cơ quan, đơn vị nơi công tác.


	2
	Quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về thẩm quyền thi hành kỷ luật của uỷ ban kiểm tra các cấp như thế nào?
	* Thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

- Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ (kể cả cấp ủy viên chi bộ, cấp ủy viên đảng ủy bộ phận, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp).

- Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên. Quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cấp ủy cơ sở và cán bộ thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp.

- Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, nhưng không phải cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp hoặc cán bộ do cấp ủy tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc Trung ương quản lý; khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy đương chức và nghỉ hưu); đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy viên cấp trên cơ sở trở xuống; khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Thi hành kỷ luật tổ chức đảng

- Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, kết luận, đề xuất với cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy trong việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp; quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp dưới (tổ chức đảng cách một cấp trở xuống).
	

	3
	Vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng tại cơ quan, đơn vị nơi công tác?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra 

- Bảo đảm xác định đúng thẩm quyền của từng tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra trong từng trường hợp. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong thi hành kỷ luật. 

- Nâng cao trách nhiệm của người có thẩm quyền nhằm bảo đảm xử lý kỷ luật kịp thời, đúng quy định.
3.2. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

- Trách nhiệm chung: Chấp hành đúng quy định về thẩm quyền; thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện theo chức trách được giao.
- Trách nhiệm theo từng vị trí công tác:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý 

+ Cán bộ các ban tham mưu, giúp việc cấp uỷ

+ Cán bộ, sĩ quan Quân đội, Công an các cấp
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

IV. Bài 4
1. Tên bài: THI HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng; nắm vững đối tượng, hình thức, căn cứ, trình tự xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm; hiểu được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng.
- Về kỹ năng: Nhận diện được những vi phạm của tổ chức đảng; vận dụng các quy định và quan điểm của Đảng để phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, xác định trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý phù hợp đối với tổ chức đảng vi phạm tại Đảng bộ, chi bộ.

- Về thái độ/tư tưởng: Có ý thức giữ vững nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng; đề cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong tổ chức đảng; khách quan, công tâm, nghiêm túc trong xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được những vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng
	  Những vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng là gì? 

  Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng như thế nào? 

  Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng hiện nay là gì?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Vận dụng được các quy định và quan điểm của Đảng để phân tích, đánh giá và đề xuất hướng xử lý đối với tổ chức đảng vi phạm tại chi bộ/đảng bộ.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng; đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu; khách quan, công tâm, không né tránh, nể nang trong xem xét, xử lý vi phạm.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

- Ban Chấp hành Trung ương (2022), Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 Quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Hà Nội. 

- Ban Chấp hành Trung ương (2026), Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hà Nội 
5.2. Tài liệu tham khảo

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2026. 

- Bộ Chính trị (2025), Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Những vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật đối với  tổ chức đảng vi phạm?
	1.1. Tổ chức đảng vi phạm là gì?

- Tổ chức đảng vi phạm: Là tổ chức đảng không làm theo hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn,… của Đảng và Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, chỉ thị, quy định, quyết định,... của Nhà nước
- Các nhóm vi phạm chủ yếu của tổ chức đảng:

+ Vi phạm chủ trương, quy định của Đảng

+ Vi phạm việc ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

+ Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

 + Vi phạm công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên

+ Vi phạm quy định về bầu cử; quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước; kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng, chống tội phạm; đầu tư, xây dựng cơ bản; kinh tế, tài chính, ngân hàng; tài nguyên, đất đai và nhà ở; giáo dục, y tế, văn hóa - xã hộ;  an sinh xã hội và chính sách đối với người có công

+ Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

 - Hậu quả do vi phạm của tổ chức đảng gây ra:

+ Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng: Là vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng vi phạm trực tiếp lãnh đạo, quản lý; ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

+ Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng: Là vi phạm làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng vi phạm trực tiếp lãnh đạo, quản lý; làm mất đoàn kết nội bộ, gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

+ Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Là vi phạm làm mất uy tín, mất vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng vi phạm trực tiếp lãnh đạo, quản lý; làm mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng kéo dài, mất niềm tin, gây dư luận phẫn nộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.2. Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật tổ chức đảng. 
- Tổ chức đảng vi phạm phải tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định. 
- Nếu tổ chức đảng sau khi chuyển giao, sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt động mới phát hiện có vi phạm thì tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên của các tổ chức đảng đó xem xét, xử lý.
	* Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Tổ chức đảng vi phạm là gì? Nêu các hình thức kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng? 

* Câu hỏi sau giờ lên lớp
1.  Phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng. 

2. Từ thực tiễn công tác, đồng chí hãy chỉ ra những vấn đề cần chú ý để việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng?

	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng như thế nào?
	- Thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức, kỷ cương, kỷ luật và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 

- Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân của vi phạm; bảo đảm đánh giá đúng trách nhiệm của tập thể, không đồng nhất trách nhiệm của tổ chức với trách nhiệm của từng cá nhân.
-  Kỷ luật tổ chức đảng phải gắn với xem xét trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và những người có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý. 

-  Xử lý kỷ luật phải gắn với giáo dục, chấn chỉnh tổ chức, khắc phục khuyết điểm và hậu quả của vi phạm, không chỉ dừng lại ở việc áp dụng hình thức kỷ luật. 
- Thi hành kỷ luật phải bảo đảm tính thống nhất trong Đảng, đồng thời gắn trách nhiệm của tổ chức đảng với việc chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của tổ chức có liên quan. 

- Kỷ luật tổ chức đảng phải bảo đảm tính nghiêm minh nhưng đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức đảng; trường hợp xử lý oan, sai phải được xem xét sửa đổi, hủy bỏ và khôi phục quyền lợi theo quy định.
	

	3
	Vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị nơi công tác?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra 
- Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và tự chấn chỉnh vi phạm của tổ chức đảng. 

-  Việc xác định trách nhiệm của tổ chức đảng và trách nhiệm cá nhân trong cùng một vụ việc
-  Việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý 

-  Việc đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

- Việc khắc phục khuyết điểm, củng cố tổ chức, chấn chỉnh phương thức lãnh đạo và phòng ngừa tái phạm 

-  Việc bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và khôi phục quyền lợi đối với tổ chức đảng bị xử lý oan, sai 

3.2. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

- Trách nhiệm chung: 

+ Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng. 
+ Thực hiện tự phê bình và phê bình; trung thực trong kiểm điểm, không bao che, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. 

+ Chủ động phát hiện, báo cáo và khắc phục vi phạm của tổ chức. 

+ Chấp hành quyết định kỷ luật và thực hiện nghiêm các yêu cầu khắc phục sau kỷ luật.
- Trách nhiệm theo từng vị trí công tác:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý 

+ Cán bộ các ban tham mưu, giúp việc cấp uỷ

+ Cán bộ, sĩ quan Quân đội, Công an các cấp
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

V. Bài 5

1. Tên bài: THI HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thi hành kỷ luật đối với đảng viên; nắm vững các hình thức kỷ luật, căn cứ xem xét, nguyên tắc xử lý, trình tự thi hành kỷ luật và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
- Về kỹ năng: Nhận diện được hành vi vi phạm của đảng viên; vận dụng các quy định và quan điểm của Đảng để phân tích mức độ vi phạm, xác định hình thức kỷ luật phù hợp và thực hiện đúng trình tự, thủ tục xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên.
- Về thái độ/tư tưởng: Có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng; đề cao tính khách quan, công minh, trách nhiệm trong xem xét, đề xuất và thi hành kỷ luật đối với đảng viên; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện nể nang, né tránh, bao che vi phạm.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được những vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật đối với đảng viên; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
	1. Những vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật đối với đảng viên là gì? 

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đối với đảng viên như thế nào? 

3. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thi hành kỷ luật đối với đảng viên hiện nay là gì? 
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Vận dụng được các quy định và quan điểm của Đảng để phân tích, đánh giá và đề xuất hình thức xử lý đối với đảng viên vi phạm tại chi bộ/đảng bộ.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức giữ gìn kỷ luật của Đảng; khách quan, công tâm và trách nhiệm trong xem xét, tham mưu và tổ chức thi hành kỷ luật đối với đảng viên.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

- Ban Chấp hành Trung ương (2022), Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 Quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Hà Nội. 

- Ban Chấp hành Trung ương (2026), Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hà Nội 
5.2. Tài liệu tham khảo

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội. 

- Bộ Chính trị (2025), Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị, Hà Nội
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Những vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật đối với đảng viên là gì?
	1.1. Đảng viên vi phạm và Mức độ hậu quả của hành vi vi phạm do đảng viên gây ra là gì?
- Đảng viên vi phạm: Là đảng viên không làm theo hoặc làm trái chủ trương, quy định của Đảng; pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội mà đảng viên là thành viên.
- Nội dung vi phạm

+ Việc thực hiện những điều đảng viên không được làm

+ Tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy viên

+ Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

+ Việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác

+ Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương

+ Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

- Hậu quả do vi phạm của đảng viên gây ra:

+ Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng: Là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại không lớn, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.

+ Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng: Là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.

+ Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng: Là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.

1.2. Hình thức kỷ luật đối với đảng viên
- Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

- Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

1.3. Trình tự xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên
- Đảng viên vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật
- Cấp uỷ hướng dẫn đảng viên vi phạm kỷ luật chuẩn bị bản tự kiểm điểm. Hội nghị chi bộ thảo luận, góp ý và kết luận rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ và biểu quyết (đề nghị hoặc quyết định) kỷ luật. 
	* Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Thi hành kỷ luật trong Đảng là gì? Nêu các hình thức kỷ luật trong Đảng? 

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng như thế nào?
* Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Thi hành kỷ luật đối với đảng viên khác gì so với thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng?

2. Trình bày cách thức, trình tự, thủ tục tiến hành một vụ xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đối với đảng viên như thế nào?
	-  Thi hành kỷ luật đối với đảng viên nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đồng thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và tiến bộ. 

-  Việc thi hành kỷ luật phải bảo đảm công bằng, khách quan, đúng tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm; cân nhắc đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nguyên nhân, động cơ, hoàn cảnh và thái độ của đảng viên vi phạm.

-  Đề cao trách nhiệm cá nhân của đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm nêu gương trong thi hành kỷ luật. 

-  Gắn thi hành kỷ luật đối với đảng viên với trách nhiệm của tổ chức đảng và những người có liên quan; xử lý đúng người, đúng vi phạm, không để cá nhân vi phạm nhưng tổ chức buông lỏng quản lý, giáo dục mà không được xem xét trách nhiệm. 

-  Bảo đảm quyền và trách nhiệm của đảng viên trong quá trình xem xét, thi hành kỷ luật; đồng thời yêu cầu đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành quyết định kỷ luật và chủ động khắc phục hậu quả, sửa chữa khuyết điểm.
	

	3
	Vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị nơi công tác?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra 
- Việc phát hiện, xem xét và xử lý vi phạm của đảng viên 

-  Việc đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong thi hành kỷ luật đối với đảng viên
-  Việc kết hợp giữa xử lý kỷ luật với giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hậu quả 

- Sự phối hợp giữa thi hành kỷ luật đảng với xử lý hành chính, đoàn thể và pháp luật

3.2. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

- Trách nhiệm chung: 

+ Tự giác chấp hành kỷ luật; trung thực trong kiểm điểm;

+ Nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và chấp hành quyết định kỷ luật.
- Trách nhiệm theo từng vị trí công tác:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý 

+ Cán bộ các ban tham mưu, giúp việc cấp uỷ

+ Cán bộ, sĩ quan Quân đội, Công an các cấp
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

VI. Bài 6

1. Tên bài: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về khiếu nại kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; nắm vững nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại kỷ luật theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Về kỹ năng: Phân biệt được khiếu nại kỷ luật đảng với khiếu nại trong các cơ quan nhà nước; vận dụng đúng quy định về nguyên tắc, thẩm quyền và trình tự giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng để phân tích, đánh giá và đề xuất hướng giải quyết phù hợp đối với các vụ việc phát sinh tại tổ chức đảng.
- Về thái độ/tư tưởng: Nâng cao ý thức tôn trọng quyền khiếu nại của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện giải quyết khiếu nại khách quan, công tâm, đúng quy định; góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự và thủ tục giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.
	1. Khiếu nại kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng là gì?

2. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

3. Thẩm quyền, trình tự giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện như thế nào?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Vận dụng được các quy định của Đảng để phân tích, đánh giá và đề xuất hướng giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại kỷ luật đảng.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tôn trọng quyền khiếu nại của tổ chức đảng, đảng viên; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về giải quyết khiếu nại; khách quan, công tâm, trách nhiệm trong tham mưu và tổ chức thực hiện.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Ban Chấp hành Trung ương (2026), Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

2. Ban Bí thư (2022), Quyết định 35-QĐ/TW ngày 15/10/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
3. Ban Bí thư (2022), Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.
5.2. Tài liệu tham khảo

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

- Quyết định 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 và Quyết định 35-QĐ/TW, ngày 15/10/2021 của Ban Bí thư ban hành quy trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có các quy trình về giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Những nội dung cơ bản về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng là gì?
	1.1. Khiếu nại kỷ luật đảng là gì?

- Khiếu nại kỷ luật đảng là việc tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật thực hiện quyền của mình theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng, đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật đảng khi có căn cứ, cơ sở cho rằng quá trình kiểm tra, xem xét, quyết định kỷ luật đối với mình chưa đúng với quy định của Đảng, xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức đảng hoặc đảng viên bị kỷ luật
- Chủ thể khiếu nại kỷ luật đảng: Là đảng viên, tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật

- Nội dung khiếu nại kỷ luật đảng: về nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền, nội dung kỷ luật và hình thức kỷ luật đảng.
1.2. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng là gì?

- Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng là việc tổ chức đảng có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xem xét, kết luận và quyết định việc giải quyết khiếu nại đối với đảng viên hoặc tổ chức đảng khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng

+ Chủ thể giải quyết khiếu nại là ủy ban kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy từ cấp cơ sở trở lên

1.3. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

· Tiếp nhận và xem xét đơn khiếu nại. 

· Thẩm tra, xác minh. 

· Xem xét, kết luận. 

· Ban hành quyết định giải quyết. 

· Tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại.
	* Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Khiếu nại kỷ luật đảng là gì? Phân biệt khiếu nại kỷ luật đảng với khiếu nại trong các cơ quan nhà nước 

* Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Mối quan hệ giữa kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng

2. Liên hệ việc thi hành kỷ luật trong Đảng tại đảng bộ nơi công tác?



	2
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về khiếu nại và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
	+ Khiếu nại là quyền của đảng viên và tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng là trách nhiệm của tổ chức đảng có thẩm quyền.

+ Nghiêm cấm các hành vi cản trở, không xem xét, giải quyết khiếu nại. Không khiếu nại vượt cấp khi chưa giải quyết xong. Không gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp, đến các tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền giải quyết. Không khiếu nại hộ. 

+ Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật. Khi tổ chức đảng cấp trên tiến hành giải quyết khiếu nại, các tổ chức đảng cấp dưới phải nghiêm túc xem xét lại quyết định của mình và chấp hành nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng cấp trên. 

+ Tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên khiếu nại phối hợp với uỷ ban kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ để giải quyết khiếu nại; giáo dục và tạo điều kiện để người khiếu nại thực hiện đầy đủ các yêu cầu của uỷ ban kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ; chấp hành nghiêm yêu cầu, kết luận hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của uỷ ban kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ cấp trên.
	

	3
	Vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra 

-  Một số vụ việc giải quyết khiếu nại còn chậm, kéo dài, chưa bảo đảm thời hạn theo quy định. 
-  Chất lượng thẩm tra, xác minh ở một số vụ việc chưa cao, dẫn đến việc phải sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định kỷ luật. 

-  Việc phối hợp giữa các tổ chức đảng trong giải quyết khiếu nại ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ. 

-  Một số cán bộ, đảng viên còn tâm lý nể nang, ngại va chạm hoặc thiếu khách quan trong quá trình tham mưu, giải quyết khiếu nại. 

3.2. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

- Trách nhiệm chung: 

+  Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về khiếu nại và giải quyết khiếu nại kỷ luật. 

+  Tôn trọng quyền khiếu nại của tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp đầy đủ với tổ chức đảng có thẩm quyền trong quá trình giải quyết.
- Trách nhiệm theo từng vị trí công tác:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý 

+ Cán bộ các ban tham mưu, giúp việc cấp uỷ

+ Cán bộ, sĩ quan Quân đội, Công an các cấp
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

� Hồ Chí Minh Toàn tập






